
Họ và tên Lớp Số điện thoại

CAO THỊ THU TÂM 17C1-KTD1 1628833019

CHU THỊ HOÀNG OANH 17C1-KTD1

TRẦN NGHIỆP 17C1-KTD1 947761688

NGUYỄN HUỲNH TUYỄN 17C1-KTD1

Nguyễn ngọc triệu duy 17C1-ĐCN1 1674108832

Nguyễn văn hoàng 17C1-ĐCN1 934913531

TRƯƠNG HOÀNG LỢI 17C1-ĐCN1 927870921

CAO QUỐC CƯỜNG 17C1-ĐCN1

Lê Đình Luân 17C1-ĐCN1 1672611211

NGUYỄN THANH CHUNG 17C1-ĐĐT3 1867647535

Đàm Quốc Bảo 17C1CKL1 965809185

Võ Đại Việt 17C1CKL1 1635815321

NGUYỄN VĂN QUYỀN 17C1-ĐCN4 0984579547

NGUYỄN VĂN THỌ 17C1-ĐCN4 016722346553

HUỲNH THỊ 

CẨM HOA

0933900383

GV phụ trách

7 THCS Lê Lợi - Q3 Q3

6 THPT Marie Curie Q3

Q10

5 THCS Hoàng Văn Thụ - Q10 Q10

4 THPT Nguyễn An Ninh

3

DANH SÁCH ĐIỂM THI PHÁT TẬP TUYỂN SINH THPTQG

STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký

THPT Nguyễn Du Q10

1 THPT Nguyễn Khuyến Q10

2 THPT Diên Hồng Q10


